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Số/No 250938-7

STT
Ký hiệu 

mẫu thử

Đường 

kính 

danh 

nghĩa

Diện 

tích 

mẫu thí 

nghiệm

Lực 

chảy

(0.2%)

Giới hạn 

chảy

(0.2%)

Lực kéo 

đứt

Giới hạn 

bền 
Lực cắt

Ứng 

suất cắt

Lực 

kéo 

tuột ren

Giới hạn 

bền khi 

tuột ren 

Vị trí phá 

hoại khi 

thử

Biến dạng
Ghi 

chú

Nominal 

thread 

Diameter

Nominal 

stress area

Yield 

Load

(0.2%)

Yield stress

(0.2%)

Breaking 

Load

Tension 

Stress

Shear 

Force

Shear 

Stress

Pull-out 

Force

Pull-out 

Stress
Elongation

d A s P 0.2 R P0.2 P m, nom R m, nom P s,nom R s,nom P pull-out R pull-out  e

mm (in) mm
2

 (in
2

) (KN) (MPa) (KN) (MPa) (KN) (MPa) (KN) (MPa) (%)

12.7 91.6

1/2 0.142

15.9 145.8

5/8 0.226

19.1 215.5

3/4 0.334

Ghi chú/Notes :

N/A -

-

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

950.03

1006.95 N/A N/A - -
Đứt chân ren

Breaking 

thread 
984.76 216.98

N/A N/A

3
3/4''-10UNC 

x69.59L
212.20

-2
5/8''-11UNC 

x75.45L
-

Đứt chân ren

Breaking 

thread 

N/A

N/A -N/A N/A992.22 92.34

930.00135.60

1007.94 - -
Đứt chân ren

Breaking 

thread 

1/2''-13UNC 

x69.61L
1 90.90

NGUYỄN THÀNH TÂN

i) Kết quả này chỉ có giá trị cho các mẫu được thử tại phòng thí nghiệm / All result are valid for samples send to laboratory only

iii) N/A : Không thực hiện / Non Action 

Head of LAB Construction Materials

ii) Kí hiệu mẫu do khách hàng cung cấp / Mark of sample is supplied by client

Material Technician

TRẦN NHẬT QUANG Kiểm tra

Checked by

Thí nghiệm

Tested by 

Note

138.52

No
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TP.HCM, Ngày :

Location of 

Breaking

Mark of 

sample
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19.1 215.5

3/4 0.334

19.1 215.5

3/4 0.334

25.4 391.0

1 0.606

Ghi chú/Notes :

- -
1''-8UNC 

x75.462L
370.60 947.91

Đứt chân ren

Breaking 

thread 

N/A -377.64 965.91 N/A N/A6

- -
Đứt chân ren

Breaking 

thread 

N/A -239.10 1109.60 244.80 1136.05 N/A N/A5
3/4''-10UNC 

x106.82L

-
Đứt chân ren

Breaking 

thread 

N/A -947.17 209.26 971.12 N/A N/A -4
3/4''-10UNC 

x75.32L
204.10

Thí nghiệm

Tested by 

TRẦN NHẬT QUANG Kiểm tra

Checked by

NGUYỄN THÀNH TÂN

iii) N/A : Không thực hiện / Non Action 

i) Kết quả này chỉ có giá trị cho các mẫu được thử tại phòng thí nghiệm / All result are valid for samples send to laboratory only

ii) Kí hiệu mẫu do khách hàng cung cấp / Mark of sample is supplied by client

Material Technician Head of LAB Construction Materials
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iii) N/A : Không thực hiện / Non Action 

BIỂU ĐỒ KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM

GRAPHS OF TEST RESULTS

i) Kết quả này chỉ có giá trị cho các mẫu được thử tại phòng thí nghiệm / All result are valid for samples send to laboratory only

ii) Kí hiệu mẫu do khách hàng cung cấp / Mark of sample is supplied by client

NGUYỄN THÀNH TÂN

Material Technician Head of LAB Construction Materials

Thí nghiệm

Tested by 

TRẦN NHẬT QUANG Kiểm tra

Checked by

BULONG A325 1/2''-13UNC x69.61L BULONG A325 5/8''-11UNC x75.45L

BULONG A325 3/4''-10UNC x69.59L BULONG A325 3/4''-10UNC x75.32L

BULONG A490 3/4''-10UNC x106.82L BULONG A325 1''-8UNC x75.462L
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